HƯỚNG DẪN

ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CẤP TỈNH THEO BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂM 2012
I. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

1.1. Tự đánh giá

Căn cứ vào các tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiến hành tự xem xét, phân tích, đánh giá chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý chỉ đạo, tổ chức các hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức… từ đó có các biện pháp để điều chỉnh quá trình tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

Nhiệm vụ: 

- Xem xét một cách hệ thống, khách quan về toàn bộ chương trình công tác, chương trình hoạt động bao gồm cả việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kết quả.

- Xác định tính hợp lý và tính hiện thực của mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phân tích các điểm mạnh, yếu, những cơ hội và thách thức.
- Cung cấp bằng chứng về các chỉ tiêu và kết quả có đạt được hay không và tại sao.
- Tự đánh giá là một hoạt động đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát hết các nội dung, chỉ số, tiêu chí trong các lĩnh vực đánh giá.

Quy trình tự đánh giá gồm các bước sau:

1/Thành lập Hội đồng đánh giá của tỉnh, thành Đoàn 
2/ Lên kế hoạch tự đánh giá
3/ Thu thập số liệu, thông tin và minh chứng 
4/ Xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được 
5/ Tổ chức họp đánh giá

6/ Viết báo cáo tự đánh giá 

1.1.1. Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá do Bí thư tỉnh, thành Đoàn ra quyết định thành lập. Hội đồng tự đánh giá có ít nhất là 9 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Bí thư tỉnh, thành Đoàn hoặc Phó Bí thư được ủy quyền; các thành viên khác là ủy viên Ban thường vụ tỉnh, thành Đoàn đại diện cho các Ban phong trào, Ủy ban kiểm tra, quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Giúp việc cho Hội đồng đánh giá là Ban thư ký. Ban thư ký có nhiệm vụ giúp Hội đồng thu thập, xử lý các thông tin, tài liệu, số liệu minh chứng và tổng hợp các kết quả tự đánh giá.

1.1.2. Lập kế hoạch tự đánh giá
Kế hoạch tự đánh giá do Hội đồng tự đánh giá xây dựng đảm bảo đạt được mục đích đề ra. 

Kế hoạch tự đánh giá phải thể hiện được các nội dung sau:

- Mục đích, phạm vi, nội dung tự đánh giá

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng tự đánh giá.

- Xác định những công việc phải thực hiện.

- Thời gian biểu: ghi rõ thời gian triển khai tự đánh giá và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể.

1.1.3. Thu thập và xử lý số liệu, thông tin minh chứng

Căn cứ vào nội dung đánh giá tương ứng với từng chỉ số đánh giá (xem Mẫu số 1), Hội đồng đánh giá điều hành Ban thư ký thu thập các thông tin, tài liệu và số liệu (xem Mẫu 3) minh chứng có liên quan.

Nội hàm các thông tin, số liệu minh chứng phải gắn với các yêu cầu từng nội dung đánh giá của mỗi chỉ số. Thông tin, số liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau phải được kiểm tra đảm bảo độ tin cậy, tính chính xác và mức độ phù hợp.

Trong quá trình thu thập thông tin, số liệu minh chứng, phải ghi rõ nguồn gốc của tài liệu. Trong trường hợp không tìm được thông tin, số liệu minh chứng cho yêu cầu nào đó của nội dung đánh giá trong chỉ số, Hội đồng tự đánh giá cần thảo luận làm rõ và ghi rõ lý do thiếu thông tin, số liệu minh chứng.

Thông tin, số liệu minh chứng phải được xử lý dưới dạng số liệu tổng hợp, giúp cho các thành viên Hội đồng dễ dàng sử dụng trong quá trình tự đánh giá cho điểm. 

Các tài liệu, văn bản liên quan đến yêu cầu minh chứng cần được lập bảng danh mục tên của tài liệu (Mẫu 3) tương ứng với từng yêu cầu nội dung đánh giá của chỉ số, giúp cho quá trình tra cứu được thuận lợi. Lưu giữ hồ sơ minh chứng để có thể đối chiếu khi cần thiết (các báo cáo, số liệu thống kê minh chứng).
1.1.4. Viết báo cáo tự đánh giá

Kết quả tự đánh giá được trình bầy thành một bản báo cáo (xem Mẫu 4  - Mẫu báo cáo tự đánh giá).

Báo cáo tự đánh giá phải mô tả ngắn gọn, đầy đủ thông tin giới thiệu về tổ chức bộ máy, hoạt động của tỉnh, thành Đoàn. Trong đó nêu rõ những điểm mạnh, những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả tự đánh giá được trình bầy lần lượt theo từng lĩnh vực, tiêu chí đánh giá, đảm bảo các nội dung cần thiết như trong mẫu viết báo cáo tự đánh giá. Các nội dung đánh giá cần nêu rõ những điểm mạnh, điểm hạn chế và phương hướng khắc phục.

Báo cáo tự đánh giá phải có phần phụ lục – cung cấp những thông tin, số liệu, kết quả hoạt động, mô hình điển hình, sáng tạo... minh chứng cho các nội dung của báo cáo.

Báo cáo chính thức trước khi gửi ra Trung ương Đoàn cần được lấy ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng và những cá nhân, cơ quan có trách nhiệm liên quan.

1.2. Đánh giá thẩm định

( Mục đích của đánh giá thẩm định nhằm kiểm định và công nhận kết quả tự đánh giá chất lượng hoạt động của tỉnh, thành Đoàn.

( Đánh giá thẩm định được tiến hành sau khi các tỉnh, thành Đoàn tự đánh giá và sẽ do Trung ương Đoàn tiến hành.

1.2.1. Các giai đoạn đánh giá thẩm định: 

( Giai đoạn 1: Thẩm định kết quả theo hồ sơ tài liệu tự đánh giá của tỉnh, thành Đoàn gửi về Trung ương Đoàn.

- Rà soát lại quá trình chấm điểm tự đánh giá theo hồ sơ số liệu, tài liệu minh chứng và báo cáo kết quả hoạt động của tỉnh, thành Đoàn.

- Đối chiếu kết quả tự đánh giá với kết quả hoạt động thực tế báo cáo về Trung ương Đoàn theo các lĩnh vực hoạt động của Đoàn do các Ban khối phong trào phụ trách.

( Giai đoạn 2: Thẩm định kết quả thực tế tại các tỉnh, thành Đoàn.

- Tỉnh, thành Đoàn báo cáo, giải trình với đoàn công tác về những nội dung do đoàn công tác đặt ra liên quan đến kết quả tự đánh giá.

- Thẩm định kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại một số cơ sở Đoàn do đoàn công tác đề xuất.

- Việc lựa chọn tỉnh, thành Đoàn để triển khai đánh giá thẩm định sẽ do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định.

- Thành phần đoàn đánh giá thẩm định sẽ do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định.

1.2.2. Nguyên tắc chấm điểm thẩm định:

( Chỉ chấm điểm thẩm định đối với các tỉnh, thành Đoàn đã gửi đấy đủ hồ sơ tự đánh giá theo qui định.

( Công nhận tính khách quan của các tài liệu, số liệu do Hội đồng tự đánh giá của tỉnh, thành Đoàn,  Đoàn trực thuộc đã công bố trong hồ sơ kết quả tự đánh giá và không được thay đổi sau khi đã gửi về Trung ương Đoàn.

( Quá trình chấm điểm thẩm định: Nếu điểm tự đánh giá của từng nội dung đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn mức đạt được theo điều kiện về số liệu và minh chứng cho nội dung đánh giá đó (căn cứ trên hồ sơ của tỉnh Đoàn đã công bố) sẽ được chấm lại phù hợp với mức độ đạt được. Trường hợp thiếu số liệu hoặc tài liệu minh chứng theo yêu cầu của nội dung đánh giá đó trong các biểu mẫu qui định sẽ bị trừ điểm.

( Đối với các tỉnh, thành Đoàn được lựa chọn thẩm định, quá trình chấm thẩm định sẽ theo nguyên tắc: 

- Các tài liệu, số liệu minh chứng có thể được điều chỉnh trong trường hợp do lỗi sơ xuất về văn bản hoặc chưa hiểu rõ hướng dẫn trong bộ tiêu chí nhưng phải chứng minh được trước đoàn công tác về tính trung thực, khách quan của tài liệu, số liệu minh chứng.

- Các tài liệu, số liệu minh chứng cho các nội dung đánh giá đã được công bố trong báo cáo tự đánh giá sẽ không được công nhận trong trường hợp khi đoàn công tác yêu cầu báo cáo và cung cấp nhưng tỉnh, thành Đoàn không chứng minh được (không có hoặc mâu thuẫn).

- Căn cứ theo tài liệu, số liệu minh chứng được thẩm định của từng nội dung đánh giá, Trung ương Đoàn sẽ chấm lại điểm của tỉnh, thành Đoàn được thẩm định.

( Trong quá trình chấm điểm thẩm định, nếu phát hiện các số liệu, minh chứng thiếu tính trung thực, tùy theo mức độ sẽ trừ hoặc phạt điểm. 

( Điểm thẩm định là điểm chính thức về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, thành Đoàn được bộ phận thường trực đề xuất với Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Đoàn xem xét, công nhận.
II. PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

2.1. Thang đo đánh giá

( Các nội dung đánh giá trong từng chỉ số được đánh giá theo thang mức độ, bao gồm 5 mức: từ 0 đến 4 điểm. Một số nội dung liên quan đến chủ đề công tác năm, những nhiệm vụ, nội dung công tác trọng tâm, mô hình, giải pháp mang tính sáng tạo điểm đánh giá được nhân hệ số 2 hoặc 3 trực tiếp vào thang điểm đánh giá.

( Nội dung thang điểm của từng nội dung đánh giá (xem Mẫu 1 – cột điều kiện chấm điểm) :


2.2. Phương pháp chấm điểm từng nội dung đánh giá
( Hội đồng đánh giá thảo luận, đối chiếu từng yêu cầu về nội dung đánh giá của từng chỉ số trong Mẫu 1 (Hướng dẫn chấm điểm cho các nội dung đánh giá…) với các tài liệu, số liệu minh chứng.

( Các bước tính điểm:

Bước 1: Ban, đơn vị của tỉnh Đoàn liên quan đến các nội dung đánh giá trình bầy quan điểm, căn cứ minh chứng về số liệu và kết quả hoạt động trước Hội đồng đánh giá.

Bước 2:  Thành viên Hội đồng thảo luận, phân tích các nội dung và minh chứng.

Bước 3:  Từng thành viên của Hội đồng đối chiếu với Mẫu 1 (Cột điều kiện chấm điểm) và tự đánh giá mức độ đạt được đối với từng nội dung đánh giá của chỉ số đó.

Những điểm cần chú ý khi xem xét điều kiện chấm điểm:

- Điều kiện chấm điểm (mức độ đạt được) của từng nội dung đánh giá được xây dựng theo nguyên tắc tăng dần tỉ lệ % hoặc số lượng về kết quả hoạt động, mô hình, giải pháp (đối với những nội dung đánh giá đo về tỷ lệ % hoặc số lượng đạt được) và theo nguyên tắc bao gồm các điều cần và đủ - mức độ điểm thấp gồm các điều kiện cần và ở mức độ điểm cao gồm các điều kiện đủ của nội dung đánh giá.

- Đối với những nội dung đánh giá đo về tỷ lệ % hoặc số lượng đạt được gồm các nội dung số (1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66), xem xét kỹ điều kiện chấm điểm, yêu cầu minh chứng của từng nội dung đánh giá, chấm theo điểm số tương ứng với mức độ đạt được và cần minh chứng rõ.
	Ví dụ: Nội dung số 8: Các mô hình sáng tạo tổ chức hoạt động “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” do tỉnh Đoàn triển khai trong năm 2012.
Mức 1. Tỉnh Đoàn có từ 04 trở lên mô hình hoạt động sáng tạo.(8 điểm)

Mức 2. Tỉnh Đoàn có 03 mô hình hoạt động sáng tạo. (6 điểm)

Mức 3. Tỉnh Đoàn có 02 mô hình hoạt động sáng tạo. (4 điểm)

Mức 4. Tỉnh Đoàn có 01 mô hình hoạt động sáng tạo. (2 điểm)

Mức 5. Tỉnh Đoàn không có mô hình hoạt động sáng tạo. (0 điểm)

     Chú ý:
     - Sự khác biệt giữa các mức là số lượng các mô hình hoạt động sáng tạo.

     - Tỉnh Đoàn sau khi xem xét kỹ điều kiện chấm điểm và yêu cầu minh chứng, nếu kết quả đạt được ở mức độ nào thì chấm điểm tương ứng với mức độ đó (nếu có 3 mô hình thì chấm điểm 6). Lưu ý cần minh chứng rõ theo yêu cầu về số liệu, tư liệu... tương ứng với mức độ kết quả đạt được.


- Đối với những nội dung đánh giá gồm các điều kiện cần và đủ gồm các nội dung số (4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 50, 59, 62), xem xét kỹ điều kiện chấm điểm, yêu cầu minh chứng của từng nội dung đánh giá, chấm điểm lần lượt từ mức độ thấp lên mức độ cao. Nếu đạt điều kiện mức thấp mới chấm theo điều kiện ở mức cao tiếp theo và cần minh chứng rõ. Trường hợp chưa đạt được điều kiện ở mức thấp, nhưng tỉnh Đoàn chấm điểm theo kết quả đạt được ở điều kiện mức cao thì điểm số đó không được công nhận và phải chấm điểm ở mức thấp hơn mức chưa đạt được.
	Ví dụ: Nội dung số 5: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 334-KH/TWĐTN của Ban Bí thư TW Đoàn về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

Mức 1. Tỉnh Đoàn có mô hình điển hình về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên. (12 điểm)

Mức 2. Tỉnh Đoàn có hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (9 điểm)

Mức 3. Tỉnh Đoàn có hướng dẫn xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức ĐVTN. (6 điểm)

Mức 4. Tỉnh Đoàn có xây dựng kế hoạch triển khai (3 điểm)

Mức 5. Tỉnh Đoàn không xây dựng kế hoạch triển khai. (0 điểm)

Chú ý :

- Sự khác biệt giữa mức 5 và mức 4 là: Tỉnh Đoàn có xây dựng kế hoạch triển khai (đây là điều kiện cần thiết). Nếu đạt được Mức 4 (Tỉnh có kế hoạch) mới chấm Mức 3 (Tỉnh có hướng dẫn xây dựng tiêu chí) và nếu đạt đủ các Mức 4, Mức 3 và Mức 2 mới chấm Mức 1.  
Như vậy, điểm đạt được ở mức trên phải bao hàm đạt được các điều kiện ở mức dưới. Nghĩa là để đạt được Mức 1 thì đòi hỏi phải đạt được các điều kiện của Mức 2, 3, 4.

- Trường hợp tỉnh Đoàn chưa minh chứng đạt được Mức 4 (Xây dựng kế hoạch) nhưng chấm đạt được ở Mức 3 hoặc Mức 2 hoặc Mức 1 thì điểm số không được công nhận và phải chấm đạt ở Mức 5 (Không xây dựng kế hoạch). 


Bước 4: Kết quả điểm tính được của từng nội dung đánh giá tương ứng với mức độ nào theo Mẫu 1, từng thành viên sẽ chấm điểm chỉ số đó theo thang điểm (4 điểm; 3 điểm; 2 điểm; 1 điểm; 0 điểm) vào Mẫu số 2 (Phiếu đánh giá) theo cột mục tương ứng.

( Hội đồng xem xét và đánh giá lần lượt từng nội dung đánh giá trong chỉ số của mỗi tiêu chí.

( Sau khi đánh giá hết nội dung đánh giá của các chỉ số, Ban thư ký sẽ tổng hợp phiếu đánh giá của từng thành viên trong Hội đồng để tổng hợp điểm và ghi vào Mẫu 5 (Bảng tổng hợp điểm của Hội đồng).
2.3. Tổng hợp điểm đánh giá từng nội dung, chỉ số, tiêu chí, lĩnh vực 


( Sau khi thu thập các kết quả đánh giá của từng thành viên, tổng hợp kết quả đánh giá về từng nội dung đánh giá của mỗi chỉ số như sau: Cộng số điểm của tất cả các thành viên chấm cho nội dung đánh giá của chỉ số đó và chia cho tổng số thành viên tham gia đánh giá = số điểm


Ví dụ: Tổng số điểm của 9 thành viên là 32 điểm  :  9
=  3,55 điểm

( Dựa trên kết quả điểm đạt được của từng nội dung đánh giá, cộng số điểm của tất cả các nội dung đánh giá trong từng chỉ số = số điểm của chỉ số đó. Tổng hợp điểm đánh giá của từng chỉ số =  điểm của từng tiêu chí. Tổng hợp điểm đánh giá của từng tiêu chí =  điểm của từng lĩnh vực và tổng thể. 


( Ban thứ ký lập bảng tổng hợp điểm của từng nội dung đánh giá theo chỉ số, tiêu chí, lĩnh vực và điểm kết quả tổng thể.
2.4. Xếp loại đánh giá

- Một trong những yêu cầu của đánh giá liên quan đến việc xếp hạng, do vậy, tùy thuộc vào số điểm đạt được của từng nội dung, chỉ số, tiêu chí và lĩnh vực đánh giá, kết quả điểm tổng hợp cuối cùng sẽ xếp loại theo các mức khác nhau.
- Sau khi có kết quả tự đánh giá của các tỉnh, thành Đoàn, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức thẩm định, tiếp tục tính toán, đưa ra điểm chuẩn và điều kiện cụ thể xếp loại kết quả đánh giá. 

Ghi chú :

- Sau khi các tỉnh, thành Đoàn có kết quả tự đánh giá, gửi kết quả về Viện Nghiên cứu thanh niên để tiến hành xử lý tính toán (gửi cả file qua e-mail và văn bản qua đường bưu điện). Tài liệu gửi về Viện bao gồm :

1/ Phiếu đánh giá (Mẫu 2) của từng thành viên trong Hội đồng đánh giá (bản photocopy)

2/ Biên bản họp của Hội đồng đánh giá

3/ Bảng tổng hợp điểm đánh giá của Hội đồng đánh giá (Mẫu 5)
4/ Bảng số liệu thống kê và danh mục tài liệu minh chứng theo từng nội dung đánh giá (Mẫu 3)

Chú ý: Chỉ gửi danh mục tài liệu minh chứng, không gửi các văn bản, tài liệu chính thức hoặc bản photocopy.

5/ Báo cáo kết quả tự đánh giá theo bộ tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2011 (Mẫu 4).

6/ Báo cáo đề xuất điểm thưởng về mô hình, sáng kiến, phương thức hoạt động mới, sáng tạo; thực hiện những nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; thành tích tiến bộ vượt bậc trong công tác.
Địa chỉ liên hệ:

Viện Nghiên cứu thanh niên

Số 5 phố Chùa Láng – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội

Tel: 04. 38358312
E-mail: vienthanhnien@yahoo.com
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